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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN H 

THÀNH PHỐ H 

Bản án số: 287/2020/HS-ST 

Ngày: 26/09/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H, THÀNH PHỐ H 

  

-       Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà:  Ông Phạm Xuân Thủy 

Hội thẩm nhân dân:                 1/ Ông Lê Văn Châu 

                                                  2/ Ông Vũ Mạnh Huề 

-       Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Thủy            – CBTA 

-       Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H tham gia phiên Toà:  Bà 

Vi Thị Hương- Kiểm sát viên 

 Ngày 26/09/2020, tại Trại giam số 1, phường X, quận N, thành phố H, xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 308/2020/TLST-HSST ngày 

15/09/2020, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 318/2020/QĐST-HSST ngày 

16/09/2020 đối với bị cáo: 

Phạm Văn H, sinh năm 1990, tại H; Nơi cư trú: 16 ngách 45 đường G, 

phường Đ, quận H, tỉnh H; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; 

giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; Con ông Phạm Văn T (đã 

chết); con bà Lê Thị TM (sinh năm 1960); gia đình có 2 chị em, bị can là con thứ 

2; tiền án, tiền sự: 01 tiền án:  

- Ngày 08/08/2006 Tòa án nhân dân thành phố H xét xử Phạm Văn H 10 

năm tù về tội “Giết người”. Ngày 15.12.2006 Tòa án phúc thẩm Tòa án nhân dân 

tối cao xử phúc thẩm tuyên y án (đã xóa án tích).  

Bắt quả tang ngày 05.06.2020, bị can hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam 

số 1- Công an TP. H, số giam 2551-V1, buồng giam số 2. (Có mặt).  

Người liên quan: 

Phạm Thảo L, sinh năm 1995. 

Trú tại: 16 ngách 45 đường G, phường Đ, Q. H, H. (Có mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án như sau:  

Khoảng 21h ngày 05/06/2020, tại khu vực vỉa hè trước số 434 đường T, 

phường P, quận H, H, tổ công tác Công an phường P phối hợp cùng tổ công tác 

Y24/141-CATP H làm nhiệm vụ phát hiện Phạm Văn H điều khiển xe máy nhãn 

nhiều Honda Wave màu xanh, BKS: 29D - xxxx có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến 

hành kiểm tra. Quá trình điều tra, H đã giao nộp từ túi quần phía trước bên phải 

đang mặc 01 túi nilong kích thước khoảng (3x6) cm bên trong chứa các hạt tinh 

thể màu trắng, tại chỗ H khai nhận đó là ma túy tổng hợp mang đỉ để bán kiếm 

lời. Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ niêm phong tang vật và đưa H về 

trụ sở để xác minh làm rõ. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ của H 01 xe 

máy nhãn hiện Honda Wave màu xanh, BKS: 29D2-xxxx và 01 điện thoại di dộng 

iphone, lắp sim số 0927268xxx.  

Ngày 06.06.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận H đã ra quyết 

định trưng cầu giám định số 477 đối với số ma túy thu giữ của Phạm Văn H. Kết 

luận giám định số 4563/KLGĐ-PC09 ngày 13.06.2020, phòng Kỹ thuật Hình sự 

- Công an TP. H kết luận: 

“Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon thu giữ của H là ma túy loại 

Ketamine, khối lượng 3,864 gam.” 

Tại cơ quan điều tra, phiên tòa Phạm Văn H khai nhận:  

Khoảng 19h41 phút ngày 05/06/2020, H đang ở nhà thì có bạn xã hội là Bờm, 

sử dụng số diện thoại; 0326373xxx (lưu trong danh bạ điện thoại của H là “Quat 

mo”) gọi điện vào số điện thoại 0927268xxx của H và bảo H ra khu vực ngõ 272 

T tìm mua 1.000.000 đồng  tiền ma túy Ketamine để mang đi giao cho khách có 

số điện thoại 0943698xxxđể kiếm lời, H đồng ý và điều khiển xe máy BKS 29D2 

– xxxx đi đến khu vực ngõ 272 đường T tìm và mua được của một người đàn ông 

(không quan biết) 01 gói ma túy với giá 1.000.000 đồng. Sau khi mua được ma 

túy, H nhận được điện thoại của Bờm bảo H mang giao ma túy cho khách ở khu 

vực đầu phố C, quận Đ, tỉnh H và bán với giá 1.500.000 đồng. H cất số ma túy 

vào túi quần phía trước, bên phải đang mặc và điều khiển xe máy đến điểm hẹn 

để giao ma túy. Khi H đi đến trước số 434 T, phường P, quận H, tỉnh H thì bị Cơ 

quan Công an kiểm tra, bắt giữ như trên. 

Kiểm tra điện thoại thu giữ của H có thể hiện: Vào lúc 19h41 và 20h47 ngày 

05/06/2020 có cuộc gọi đến từ số diện thoại được lưu tên @Quat Mo@ vào số 

điện thoại của H và có tin nhắn qua lại giữ số điện thoại được lưu tên trên và số 

điện thoại của H. H trình bày các cuộc gọi và tin nhắn trên là giữa Bờm và H để 

trao đổi mua bán ma túy. 
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Cơ quan điều tra đã tổ chức dẫn giải H đi xác định địa điểm và đối tượng bán 

ma túy cho H. Kết quả, H chỉ xác định được địa điểm mua ma túy tại ngõ 272 T, 

quận H, tỉnh H nhưng không xác định được người đàn ông đã bán ma túy cho H. 

Do vậy Cơ quan CSĐT-Công an quận H không có căn cứ để xác minh, xử lý.  

Đối với nam thanh niên tên Bờm: H khai Bờm là bạn xã hội, không rõ tên 

tuổi địa chỉ ở đâu, liên lạc thông qua số điện thoại 036373xxx. Quá trình điều tra, 

thu giữu điện tín xác định chủ thuê bao SĐT: 0326373xxx là chị Phạm Thu P (SN 

1990; địa chỉ: Số 4 ngõ 272 T, phường N, H, H), tại Cơ quan điều tra chị P khai 

nhận không đăng ký, không sử dụng số điện thoại trên, do đó Cơ quan CSĐT 

không có căn cứ để điều tra xác minh làm rõ. 

Đối với người sử dụng số điện thoại: 0943698xxx là số điện thoại của khách 

mua ma túy: H khai nhận không rõ nhân thân, lai lịch, H có số điện thoại thông 

qua Bờm, dự định khi nào đến địa điểm do Bờm chỉ định sẽ gọi để giao ma túy. 

Cơ quan CSĐT tiến hành thu giữ điện tín và xác định chủ thuê bao của số điện 

thoại: 0943698xxx là Dương Tiến B, trú tại: 117 dãy 3 tổ V, phường V, quận H, 

tỉnh H. Qua xác minh tại địa chỉ trên, không có người nào tên là Dương Tiến B 

sinh sống do đó Cơ quan CSĐT không có căn cứ để điều tra, làm rõ.  

Đối với tài sản thu giữ của Phạm Văn H: 01 điện thoại Iphone, 01 xe máy 

nhãn hiện Honda Wave, BKS: 29D2 - xxxx. H khai nhận tài sản trên là của H, 

điện thoại H sử dụng để mua bán ma túy. Chiếc xe máy nhãn hiện Honda Wave, 

H khai chiếc xe này là của chị Phạm Thảo L (vợ H) mua tháng 5/2020 và nhờ H 

đứng tên đăng ký hộ, giám định số khung số máy là nguyên thủy. Tại cơ quan 

điều tra, chị Phạm Thảo L khai chị bỏ tiền mua chiếc xe máy trên để sử dụng và 

nhờ H đứng tên đăng ký hộ, ngày 05.06.2020 chị L cho H mượn xe và không biết 

việc H sử dụng vào việc mua bán ma túy. Chị L có nguyện vọng xin nhận lại chiếc 

xe máy trên để làm phương tiện đi lại.  

Tại phiên tòa, chị Phạm Thảo L trình bày: Xe máy nhãn hiệu Honda Wave, 

BKS: 29D2 – 452.59 là do chị L mua và nhờ H đứng tên đăng ký hộ. Nay chị L 

có nguyện vọng xin nhận lại xe máy trên để làm phương tiện đi lại hằng ngày. 

Tại bản cáo trạng số 298/CT-VKSHBT-HS ngày 11/09/2020 của Viện Kiểm 

sát nhân dân quận H truy tố bị can Phạm Văn H về tội mua bán trái phép chất ma 

túy theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H giữ quyền công tố nhà nước tại 

phiên toà sau khi phân tích nội dung vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố được công bố tại 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 
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Áp dụng khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 

sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Phạm Văn H từ 42 - 48 tháng tù. Phạt 

tiền bị cáo 5.000.000 đồng.  

Về vật chứng đề nghị: Áp dụng Điều 106 Bộ Luật tố tụng hình sự tuyên tịch 

thu tiêu hủy 3.864 gam ma túy Ketamine. Trả lại cho chị Phạm Thảo L, xe máy 

nhãn nhiều Honda Wave màu xanh, BKS: 29D2 - 452.59.  

Ngoài ra bị cáo pH chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an quận H, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân quận H trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với tang vật thu được, biên bản 

bắt giữ người phạm tội quả tang và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 21 giờ 00 phút ngày 05/06/2020, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 434 

T, phường P, quận H, thành phố H, Phạm Văn H đã có hành vi tàng trữ là 3.864 

gam Ketamine mục đích mua bán. 

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự độc quyền quản 

lý các chất ma túy và hướng thần của Nhà nước. Ma túy là chất gây nghiện độc 

hại, hủy hoại sức khỏe con người, là nguồn gốc phát sinh các loại tội phạm, gây 

mất an ninh trật tự trong xã hội, gây tâm lý lo lắng trong quần chúng nhân dân. 

Bản thân bị cáo nhận thức rõ tác hại của ma túy và hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo đã thành khẩn khai nhận 

hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi, do vậy xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 

sửa đổi bổ sung năm 2017.  

[3] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định 

nên miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

[4] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 3.864 gam ma túy loại Ketamine.  
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Trả lại cho chị Phạm Thảo L, xe máy nhãn nhiều Honda Wave màu xanh, 

BKS: 29D2 - 452.59. Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại iphone 

11 trắng, có số IMEI: 352927113786575, không kiểm tra dữ liệu bên trong.  

[5] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 

và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 

Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Căn cứ Điều 106, 136, 331, 332, 333, 337 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án; 

TUYÊN BỐ 

Bị cáo Phạm Văn H phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. 

[1] Xử phạt: Phạm Văn H 36 tháng tù giam. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt tạm giam 05/06/2020. Không áp dụng hình phạt bổ sung là 

hình phạt tiền đối với bị cáo. 

[2] Về xử lý vật chứng: 

Tịch thu tiêu hủy 01 bì giấy đã niêm phong, bên ngoài có chữ ký của Giám 

định viên và bị cáo Phạm Văn H, bên trong có chứa 3.864 gam ma túy Ketamine. 

Trả lại cho chị Phạm Thảo L, xe máy nhãn nhiều Honda Wave màu xanh, 

BKS: 29D2 - 452.59. 

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 chiếc điện thoại iphone 11 trắng, có số 

IMEI: 352927113786575, không kiểm tra dữ liệu bên trong.  

(Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Chi 

cục thi hành án dân sự quận H, thành phố H, số tang vật 360/20). 

[3] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

[4] Về quyền kháng cáo: 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 
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Nơi nhận: 

- Bị cáo 

-Viện kiểm sát nhân dân quận H; 

- Chi cục thi hành án dân sự quận H; 

- VKSND thành phố H; 

- Tòa án nhân dân thành phố H; 

- Lưu hồ sơ 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

CHỦ TỌA-THẨM PHÁN 

  

  
  

PHẠM XUÂN THỦY 

 

 

 

 

 


